
 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC LỰC PHỔ THÔNG 

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 
 
 

(Cập nhật đến hết ngày 31/10/2016) 

 

STT 

Mã 

HS Mã nghề Tên nghề Họ và tên Ngày sinh HKTT KV ĐT 

Điểm 

M1 

Điểm 

M2 

Tổng 

điểm 

1 1 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Quốc Khánh 1/10/1998 1 18 2 

 

07,00 07,20 14,20 

2 2 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đặng Văn An 22/01/98 22 1 2NT 

 

07,30 07,30 14,60 

3 3 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đào Khắc Điệp 6/10/1998 26 2 2NT 

 

07,00 06,90 13,90 

4 4 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Vinh Đạt 25/05/98 1 23 3 

 

06,00 06,20 12,20 

5 5 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Đức Hải 28/12/98 25 5 2NT 

 

04,70 06,40 11,10 

6 6 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Toản 14/12/98 26 3 2NT 

 

06,10 06,10 12,20 

7 7 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Niên 24/04/97 28 22 2NT 

 

06,60 06,80 13,40 

8 8 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Đức Tuấn 29/06/97 1 17 2 

 

07,30 07,60 14,90 

9 9 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hoàng Đức Hiệp 21/07/96 1 17 3 

 

05,50 05,50 11,00 

10 10 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Đăng Khoa 22/03/98 22 2 2NT 

 

05,80 06,70 12,50 

11 11 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Bùi Doãn Hiếu 21/01/98 1 22 2 

 

06,30 08,40 14,70 

12 12 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Tùng 10/12/1998 28 17 2NT 

 

06,20 05,40 11,60 

13 13 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hoàng Văn Tôn 25/07/95 18 5 1 

 

04,90 04,00 08,90 

14 14 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hoàng Tiến Mạnh 25/04/98 18 7 2NT 

 

06,20 06,50 12,70 

15 15 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hoàng Trung Kiên 19/09/98 18 7 2NT 

 

05,90 05,90 11,80 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI 
 

MẪU TS2_HB 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



16 16 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Hiếu 13/06/98 18 7 2NT 

 

05,90 06,20 12,10 

17 17 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đào Văn Phúc 24/09/96 21 6 2NT 

 

05,50 06,60 12,10 

18 18 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phan Huy Hùng 6/10/1998 1 18 2 

 

07,00 06,70 13,70 

19 19 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí An Văn Thiện 17/01/96 21 7 2NT 

 

06,60 07,70 14,30 

20 20 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Hữu Thuận 13/05/98 1 23 3 

 

06,40 07,40 13,80 

21 21 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Hải 22/08/98 1 23 3 

 

06,20 06,90 13,10 

22 22 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đỗ Như Thanh 8/3/1997 1 23 3 

 

06,00 06,50 12,50 

23 23 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Văn Duy 29/10/98 24 6 2NT 

 

06,40 05,30 11,70 

24 24 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Bạch Sơn Tùng 27/06/98 1 15 3 

 

06,10 07,20 13,30 

25 25 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đồng Việt TháI Hòa 20/12/98 17 1 2 

 

07,10 07,50 14,60 

26 26 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Tuấn Anh 18/07/98 28 21 2NT 

 

06,50 06,10 12,60 

27 27 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Quốc Tiến 5/4/1998 28 21 2NT 

 

06,10 06,80 12,90 

28 28 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Vũ Hữu Cường 24/09/96 62 1 1 

 

07,60 07,20 14,80 

29 29 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Đức Mạnh 18/06/98 28 17 2NT 

 

06,10 06,60 12,70 

30 30 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Văn Hiếu 26/12/97 26 2 2NT 

 

05,60 05,60 11,20 

31 31 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Ngọc Tiềm 11/5/1998 21 6 2NT 

 

05,30 06,30 11,60 

32 32 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Mạnh Dũng 17/10/97 1 26 2 

 

06,60 06,30 12,90 

33 33 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Ninh Quý Long 19/01/98 25 8 2NT 

 

07,00 07,30 14,30 

34 34 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Nghĩa 23/09/98 1 30 3 

 

05,90 06,10 12,00 

35 35 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Đình Sơn 10/8/1998 5 6 1 

 

05,30 05,70 11,00 

36 36 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Đức Bằng 26/01/96 1 27 2NT 

 

05,10 05,70 10,80 

37 37 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Duy Hưng 21/12/98 1 30 3 

 

07,50 06,50 14,00 

38 38 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Anh Tài 31/12/98 1 22 2 

 

05,20 07,20 12,40 



39 39 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đỗ Bá Quyết 15/11/97 14 10 1 

 

06,70 06,60 13,30 

40 40 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Hải 23/02/98 1 18 2 

 

06,50 07,70 14,20 

41 41 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Hồng Sơn 12/10/1998 1 24 2 

 

08,30 07,60 15,90 

42 42 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Tiến Thắng 11/9/1997 1 22 2 

 

05,10 06,10 11,20 

43 43 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Bật Dũng 9/5/1998 28 18 2NT 

 

05,80 05,50 11,30 

44 44 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đinh Phương Nam 17/07/97 28 23 2NT 

 

06,60 07,00 13,60 

45 45 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hoàng Tuấn Đức 7/3/1998 1 6 3 

 

05,00 05,70 10,70 

46 46 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Hào 25/06/97 28 17 2NT 

 

06,70 06,70 13,40 

47 47 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Phú 3/5/1996 26 2 2NT 

 

04,50 05,40 09,90 

48 48 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lại Trung Dũng 20/03/96 21 6 2NT 

 

04,60 06,10 10,70 

49 49 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Chu Văn An 7/12/1997 1 18 2 

 

05,20 06,10 11,30 

50 50 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Quốc Cường 28/02/98 25 3 2 

 

06,90 07,30 14,20 

51 51 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoài Sơn 20/01/98 1 27 2 

 

06,20 05,60 11,80 

52 52 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Dương Quốc Hưng 9/9/1992 25 6 2NT 

 

05,50 05,40 10,90 

53 53 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Xuân Mạnh 9/10/1998 10 3 1 

 

05,70 05,20 10,90 

54 54 50520903 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Minh Hoàng 17/09/98 22 6 2NT 

 

06,70 07,20 13,90 

 

        Hà Nội, ngày 31  tháng 10 năm 2016 

                                                                                                                                                            CHỦ  TỊCH HỘI ĐỒNG 

                                                                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            Chu Khắc Huy 

 


